Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu:
[bookmark: _Hlk217921034]- Chủ đầu tư: Viện Sinh học
- Tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu: “Nguyên vật liệu hóa chất năm thứ 3” của Hợp phần 2 “Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của một số dịch chiết/hợp chất có hoạt tính sinh học lên hệ gen biểu hiện tạo chế phẩm thức ăn bổ sung tăng khả năng phòng ngừa bệnh gan thận mủ cho cá tra nuôi” mã số: TĐHGBH.02/23-25
- Tên gói thầu: Nguyên vật liệu hóa chất năm thứ 3
- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Mua nguyên vật liệu hóa chất phục vụ thực hiện Hợp phần mã số: TĐHGBH.02/23-25
- Giá gói thầu: 544.000.000 VND
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025- Quý I/2026
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, trong nước, qua mạng
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
[bookmark: _Hlk217933916]1.2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung
[bookmark: _Hlk201240896]- Hàng hóa mới 100% được phép lưu hành theo quy định pháp luật hiện hành, có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp.
- Hạn sử dụng còn lại của hàng hóa (Theo công bố của nhà sản xuất) tối thiểu: ≥ 24 tháng đối với hàng hóa có hạn sử dụng ≥ 36 tháng; ≥ 12 tháng đối với các hàng hóa có hạn sử dụng từ 18 đến 36 tháng; ≥ 06 tháng đối với hàng hóa có hạn sử dụng < 18 tháng. Đối với hàng hóa không có hạn sử dụng phải sản xuất từ năm 2024 trở về sau.
- Hàng hóa có thể có quy cách đóng gói khác so với yêu cầu của E-HSMT nhưng đảm bảo tổng khối lượng hàng hóa bằng hoặc lớn hơn so với khối lượng yêu cầu và đáp ứng với các yêu cầu kỹ thuật, tính chất của hàng hóa so với yêu cầu của E-HSMT.
- Hàng hóa đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật tại Mục 2, Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật, phù hợp, tương thích, vận hành được trên các thiết bị hiện có đang sử dụng và yêu cầu chuyên môn của Chủ đầu tư.
1.2.2. Yêu cầu về kỹ thuật:
- E-HSDT có Bảng so sánh đáp ứng yêu cầu kỹ thể hiện cụ thể các thông số kỹ thuật của hàng hóa chào thầu so với yêu cầu kỹ thuật và tài liệu chứng minh sự phù hợp của các thông số kỹ thuật đã chào đó, có thể là: hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, catalogue, tài liệu kỹ thuật chứng nhận về đặc tính, thông số kỹ thuật tiêu chuẩn chất lượng… thể hiện cụ thể, chi tiết các thông số kỹ thuật của hàng hóa chào thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật sau đây:
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	STT
	Danh mục hàng hoá
	Yêu cầu ky thuật tối thiểu
(Nhà thầu có thể chào tương đương hoặc tốt hơn)
	Quy cách

	1
	Giấy bạc
	Chất liệu nhôm lá mỏng chịu được nhiệt độ cao
	Cuộn

	2
	Chloroform
	Dạng lỏng, trong suốt, khối lượng phân tử 119,38 g/mol
	Lít

	3
	Isopropanol
	Dạng lỏng, trong suốt, khối lượng phân tử 60,1 g/mol
	Lít

	4
	TRIzol
	Dạng lỏng, có màu đỏ hồng
	Lọ (200ml)

	5
	Tris
	Dạng rắn màu trắng, độ tinh khiết ≥99%
	Hộp (500 g)

	6
	EDTA
	Dạng bột màu trắng, khối lượng phân tử 292,24 g/mol
	Hộp (100 g)

	7
	SDS
	Dạng bột màu trắng, khối lượng phân tử 288,38 g/mol
	Hộp ( 100 g)

	8
	Amonium axetat
	Dạng bột màu trắng, khối lượng phân tử 77,08 g/mol
	Hộp ( 500 g)

	9
	Bromophenol blue
	Dạng bột,khối lượng phân tử: 669,96 g/mol
	Lọ (5 gr)

	10
	Ethidium bromide
	Dung dịch chứa 10 mg/ml UltraPure Ethidium Bromide  và nước tinh khiết
	Lọ ( 10 ml)

	11
	H2O DEPC, DNAse/RNAse free
	Nước được xử lý DEPC, DNAse/RNAse free
	Lít

	12
	H2O
	Nước dùng trong sinh học phân tử DNAse/RNAse free
	Lít

	13
	TAE
	Không chứa DNase và Rnase, dùng cho điện di
	Lít

	14
	Agarose
	Bột màu trắng, dùng trong điện di, có khả năng phân tách được đoạn DNA và RNA từ  100 bp tới 30 kb
	Hộp  (100 g)

	15
	DNA Primer
	Primer đã được tinh sạch, loại bỏ tạp nhiễm
Không nhiễm Rnase, Dnase
Nồng độ, trình tự, đảm bảo theo đúng yêu cầu của người sử dụng
(Danh sách trình tự cụ thể của các primer cần cung cấp sẽ được cung cấp sau khi trúng thầu)
	Đoạn

	16
	PCR master mix
	Master mix chứa enzyme khuếch đại Taq DNA polymerase, MgCl2, dNTPs và buffer
	Bộ (200 pư)

	17
	Kit tổng hợp cDNA
	Bộ kit sử dụng để tổng hợp cDNA sợi thứ nhất từ RNA
	Bộ ( 150 pư)

	18
	qPCR Master Mix
	Master mix có chứa chất phát huỳnh quang, sử dụng cho real time PCR
	Bộ (500 pư)

	19
	Đĩa PCR 96 giếng
	Vật liệu tối thiểu bằng nhựa PP, mỗi đĩa gồm 96 giếng
Đã khử trùng
Không nhiễm DNA/RNA/ Rnase/ Dnase/ Protease
	Hộp (25 cái)

	20
	Đĩa qPCR 
	Đĩa gồm 96 giếng
Không chứa DNase, RNase, DNA.
Chất ức chế PCR  Phù hợp sử dụng trong qPCR
	Hộp ( 50 cái)

	21
	Màng dán đĩa qPCR
	Màng dán đĩa có chất kết dính mạnh.
Không chứa DNase, RNase, DNA, chất ức chế PCR, ATP, Endotoxin.
Phù hợp sử dụng trong qPCR
	Hộp (100 cái)

	22
	Ống epp 1,5ml
	Vật liệu tối thiểu bằng nhựa PP, nắp và ống trong suốt, có phần nhám trên thân ống để ghi mẫu;
Có chia vạch định mức thể tích
	Túi ( 500 cái/túi)

	23
	Ống epp 2 ml
	Vật liệu tối thiểu bằng nhựa PP, nắp và ống trong suốt, có phần nhám trên thân ống để ghi mẫu;
Có chia vạch định mức thể tích
	Túi ( 500 cái/túi)

	24
	Ống Falcon 15ml
	Ống ly tâm, nắp vặn.
Chất liệu tối thiểu bằng polypropylene, đã bao gồm nắp ống
Dung tích: 15 ml
Có chia vạch định mức thể tích
	Túi (25 cái/túi)

	25
	Ống Falcon 50ml
	Ống ly tâm, nắp vặn
Chất liệu tối thiểu bằng polypropylene, đã bao gồm nắp ống
Dung tích: 50ml
Có chia vạch định mức thể tích
	Túi (25 cái/túi)

	26
	Đầu côn 1000 μl
	Đầu côn không lọc 1000 μL
Tối thiểu làm bằng polypropylene
Có thể hấp tiệt trùng
	Túi (1000 cái/túi)

	27
	Đầu côn 200 μl 
	Đầu côn không lọc 200 μL
Tối thiểu làm bằng polypropylene
Có thể hấp tiệt trùng
	Túi (1000 cái/túi)

	28
	Đầu côn 10 μl
	Đầu côn không lọc 10 μL
Tối thiểu làm bằng polypropylene
Có thể hấp tiệt trùng
	Túi (1000 cái/túi)

	29
	Găng tay
	Găng tay không bột dùng trong thí nghiệm
	Thùng  (10 hộp/thùng)


* Ghi chú:
- Tên hàng hóa, yêu cầu kỹ thuật, quy cách chỉ mang tính tham khảo, nhà thầu có thể chào tương đương hoặc tốt hơn.
- Yêu cầu thông số kỹ thuật trên là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu, nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết chỉ mang tính tham khảo, minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật của hàng hóa, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp của nhà thầu nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng ”tương đương” hoặc ”ưu việt” hơn hẳn so với yêu cầu tối thiểu. 
Nội hàm “tương đương” được quy định trong yêu cầu kỹ thuật được hiểu là:
(1) Được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận tương đương tiêu chuẩn
(2) Tương đương về mặt kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ
(3) Tương đương về chất lượng hình ảnh, độ chính xác màu sắc và góc nhìn.
(4) Tương tương về tính chất cơ khí và thuộc tính vật lý của vật liệu.
(5) Tương đương về tính năng cơ bản, độ tin cậy, phạm vi ứng dụng
(6) Tương đương về công suất; hiệu suất, yêu cầu thông số đầu vào; danh mục, độ chính xác kết quả đầu ra.
(7) Tương đương về giá trị đo; độ chính xác kết quả đo
(8) Tương đương về hàm lượng, nồng độ, tính chất
(9) Các yếu tố tương đương khác
Nhà thầu có thể chào hàng hóa được nêu trên hoặc loại hàng hóa khác nhưng phải chứng minh sự tương đương hoặc ưu việt so với hàng hóa được nêu trên. Để chứng minh sự tương đương nhà thầu phải có bảng so sánh chi tiết về thông số kỹ thuật, đặc tính sử dụng cùng các tài liệu kỹ thuật kèm theo để chứng minh.
1.3. Các yêu cầu khác:
- E-HSDT đính kèm file Excel/file Word Bảng so sánh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật thể hiện các nội dung đáp ứng kỹ thuật của E-HSDT so với yêu cầu của E-HSMT và tối thiểu các thông tin sau của hàng hóa chào thầu (Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác giữa file Excel/file Word và file scan nhà thầu cung cấp):
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Yêu cầu của E-HSMT
	Đáp ứng của nhà thầu

	
	
	Yêu cầu kỹ thuật 
	Quy cách
	Thông số kỹ thuật chào thầu
	Quy cách
	Model/ký mã hiệu
	Hãng sản xuất và Hãng chủ sở hữu (trường hợp chủ sở hữu không phải hãng sản xuất)
	Xuất xứ
	đơn vị tính
	Số lượng
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Mục 2. Bản vẽ:Không có bản vẽ 
[bookmark: _Hlk217933840]Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
[bookmark: _Hlk217933932]- Việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa trước khi bàn giao được tiến hành tại địa điểm bàn giao hàng hóa.
- Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu tiến hành kiểm tra ngoài hợp đồng nhưng cần thiết để khẳng định hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật, hiệu suất đáp ứng yêu cầu của hợp đồng, với điều kiện là các chi phí hợp lý để tiến hành thử nghiệm, kiểm tra đó được cộng thêm vào giá hợp đồng. Trường hợp thử nghiệm, kiểm tra làm chậm tiến độ sản xuất và/hoặc tiến độ thực hiện các nghĩa vụ khác của Nhà thầu theo hợp đồng, Chủ đầu tư sẽ xem xét điều chỉnh ngày giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ liên quan và các nghĩa vụ khác bị ảnh hưởng.
- Chủ đầu tư có quyền từ chối bất kỳ hàng hóa, bộ phận hàng hóa nào không đáp ứng yêu cầu trong các buổi kiểm tra, thử nghiệm hoặc không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng. Nhà thầu phải thay thế bằng hàng hóa, bộ phận hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để phù hợp với các đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng và phải chịu tất cả chi phí liên quan đến việc thay thế hoặc điều chỉnh này. Sau đó Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra, thử nghiệm lại và chịu tất cả chi phí phát sinh, đồng thời thông báo cho Chủ đầu tư theo quy định.
- Chủ đầu tư sẽ tiến hành kiểm tra giám sát, tối thiểu theo các nội dung sau:
1. Kiểm tra các chứng từ của hàng hóa: (trong trường hợp bàn giao hàng hóa lần đầu; những lần tiếp theo nhà thầu có thể không cần cung cấp nếu hàng hóa bàn giao vẫn thuộc lô hàng hóa đã giao), cụ thể:
- Đối với hàng hóa nhập khẩu
 Các chứng từ nhập khẩu bao gồm: 
+ Giấy chứng nhận xuất xứ (CO)/ Tờ khai hải quan
+ Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ) hoặc Giấy chứng nhận phân tích (CoA/CoC )
- Đối với hàng hóa xuất xứ trong nước: 
+Nếu hàng hóa sản xuất trong nước hoặc gia công trong nước hoặc hàng thương mại xuất xứ tại Việt Nam: Nhà thầu cung cấp phiếu xuất xưởng hoặc chứng nhận chất lượng hàng hóa của nhà sản xuất hoặc hóa đơn mua bán và cam kết chất lượng
+ Các chứng từ khác có liên quan...
2. Kiểm tra tình trạng vận chuyển, đóng gói nguyên vẹn, đồng bộ của hàng hóa tại địa điểm giao hàng. Nếu phát hiện hư hỏng thì lập biên bản hiện trường báo cáo chủ đầu tư.
3. Kiểm tra chất lượng và số lượng hàng hóa trước khi bàn giao
4. Kiểm tra và bàn giao cho bên sử dụng: catalog, hướng dẫn sử dụng, hồ sơ kỹ thuật, chứng từ liên quan.

